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I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
1. Cá nhân

1.1 BÙI THỊ KIM THÚY 100422600506925 10042260050692
5 079176032891 11/01/202

2

65 HOÀNG HOA 
THÁM, P.TÂN 
BÌNH, TP.HCM

dragonthuyk
im@gmail.c
om

0902955583 Việt 
nam 0 4.350 4.350 0 4.350 4.350

1.2 Chu Thị Ánh Mai 100422120961360 10042212096136
0 022173000051 27/12/202

2

P102, C9B, Nam 
Thành Công, Láng 
Hạ, Đống Đa, Hà 
Nội

anhmai73@
gmail.com 0913235233 Việt 

nam 0 113.705 113.705 0 113.705 113.705

1.3 Chu Xuân Tiệp 000101400117116 00010140011711
6 111298118 15/02/200

5

145/7 Bạch Đằng, 
P.2, Q. Tân Bình, 
TP.HCM

  Việt 
nam 160 0 160 160 0 160

1.4 DƯƠNG MUÔI MUỐI 230314112226392 23031411222639
2 079142001681 12/02/202

3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon09
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.5 DƯƠNG VĂN RĂNG 100422100506839 10042210050683
9 020045157 17/11/199

4

53 PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH CHÁNH, 
HUYỆN THỦ 
ĐỨC, TPHCM

 '0168 3437031 Việt 
nam 0 45 45 0 45 45

1.6 HUỲNH VĂN ẤN 150714505114356 15071450511435
6 049052000140 10/07/202

1

83/54 ĐƯỜNG 
NĂM CHÂU, P.11, 
Q.TÂN BÌNH, 
TP.HCM

huynhvanan
an56@gmail
.com

0906754936 Việt 
nam 0 17 17 0 17 17

1.7 Hoàng Thị Thu Hạnh 211216129026022 21121612902602
2 040175008630 10/05/202

1

65 ĐƯỜNG TRẦN 
TRỌNG CUNG, P 
TÂN THUẬN 
ĐÔNG, Q7, 
TPHCM

hanh030875
(at)gmail.co
m

0933260999 Việt 
nam 0 8.869 8.869 0 8.869 8.869

1.8 Hoàng Trung Chính 100422600470835 10042260047083
5 361930828 25/08/199

9
20/c76 đường 3/2 
P.12, Q10   Việt 

nam 0 93 93 0 93 93

1.9 Hoàng Trung Chính 180223606201843 18022360620184
3 025610238 11/04/201

2

16 TÂY LÂN, P. 
BÌNH TRỊ ĐÔNG 
A, Q. BÌNH TÂN, 
TP.HCM

  Việt 
nam 0 13 13 0 13 13

1.10 Huỳnh Thuỵ Thảo Trang 100618120135282 10061812013528
2 024657582 09/03/200

7

107H - C/C LÊ THỊ 
RIÊNG, P.15, Q.10, 
TP. HCM

  Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.11 Huỳnh Thị Thanh Ngân 241024116442886 24102411644288
6 079176035436 10/05/202

1

45 đường 204 Cao 
Lỗ, P4, Q8, , Hồ 
Chí Minh

nganhuynh0
101@gmail.
com

0908503565 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.12 HỒ SĨ TUẤN 130603004603300 13060300460330
0 025738518 17/04/201

3

108/16B ĐÀO 
DUY ANH, P.9, 
Q.PHÚ NHUẬN, 
TP.HCM

BSTUAN20
05(at)YAH
OO.COM

0904354958 Việt 
nam 0 102.898 102.898 0 102.898 102.898

1.13 HỒ SỸ DŨNG 230404112287090 23040411228709
0 001059024755 12/09/202

2

108/16B ĐÀO 
DUY ANH, 
PHƯỜNG 9, 
Q.PHÚ NHUẬN, 
TP.HCM

  Việt 
nam 0 352.689 352.689 0 352.689 352.689

1.14 HỒ THANH SƠN 100422400506988 10042240050698
8 024739386 22/08/200

7

45/11 NHIÊU TỨ, 
P7, Q. PHÚ 
NHUẬN, TP HCM

THANHSO
N@MICRO
STAR.COM
.VN

38031602/0913 
164 463/

Việt 
nam 0 66 66 0 66 66

1.15 LÊ CHÍ VŨ 241004416264957 24100441626495
7 033052001627 25/04/202

1

213 NGUYỄN 
VĂN CỪ, P.4, Q.5, 
TP.HCM

 0913923435 Việt 
nam 0 145 145 0 145 145

1.16 LÊ DUY TĨNH 140623604848838 14062360484883
8 024541758 11/12/200

6

212B/D96A1 
NGUYỄN TRÃI, P. 
NGUYỄN CƯ 
TRINH, Q. 1, TP. 
HCM

  Việt 
nam 0 17 17 0 17 17

1.17 LÊ MINH CƯỜNG 150929505172537 15092950517253
7 024006691 02/04/200

2

10 NGUYỄN THỊ 
NGHĨA, P. BẾN 
THÀNH, Q.1, 
HCM

LEMINHC
UONG(at)G
MAIL.COM

0907211661 Việt 
nam 0 35.381 35.381 0 35.381 35.381

1.18 LÊ THỊ BÍCH LIÊN 250701000304636 25070100030463
6 031171004891 10/04/202

1

240/13/2 CMT8, 
P.10, Q.3, Hồ Chí 
Minh

kinhhien61
@gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.19 LÊ THỊ BÍCH NHƯ 100422600507242 10042260050724
2 273104108 27/08/200

7

23/25 TÂN THỚI 
HIỆP 10, P. TÂN 
THỚI HIỆP, Q12, 
TPHCM

 '0822318036/09
18 151 055

Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.20 LÊ THỊ LỆ THU 250701000304641 25070100030464
1 031164010598 18/09/202

4

240/13/2 CMT8, 
P.10, Q.3, Hồ Chí 
Minh

kinhhien61
@gmail.co
m

0938108525 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.21 LÊ VIỆT HÀ 220401109882841 22040110988284
1 037181002134 22/11/202

1

27/16A ĐƯỜNG 8, 
KP1, LINH XUÂN, 
THỦ ĐỨC, 
TP.HCM

LEVIETHA
025(at)GM
AIL.COM

0366300025 Việt 
nam 0 2.845 2.845 0 2.845 2.845

1.22 LÊ VĂN DÂN 100422600506838 10042260050683
8 020045139 13/07/200

9

22/7 ẤP TRUNG 
ĐÔNG, XÃ THỚI 
TAM THÔN, HÓC 
MÔN, TPHCM

 '0908 407 581 Việt 
nam 0 350 350 0 350 350

1.23 LÊ VĂN TRỤ 100422120507005 10042212050700
5 025070415 14/02/200

9

41/5A LÊ VĂN 
LINH, P.13, Q.4, 
TP.HCM

 '0902.563.698 - 
38253607

Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.24 LÊ XUÂN LÂM 240318114537030 24031811453703
0 037075008551 22/12/202

1

502/37/56 KP3A, P. 
BÌNH THUẬN, Q7, 
TPHCM

 '0908 683 969 Việt 
nam 0 89 89 0 89 89

1.25 Lê Ngọc Hiếu 000101500135430 00010150013543
0 191419564 26/05/199

5
305/64 Lê Văn Sĩ, 
P.1, Q. Tân Bình   Việt 

nam 161 0 161 161 0 161

1.26 Lê Thị Lệ Thanh 170503305865953 17050330586595
3 031168002157 04/08/201

6

240/13/2 (số cũ 
240/11H) CMT8, 
P10, Q3

  Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.27 Lê Thị Nhi 240819515811196 24081951581119
6 079160002606 27/09/202

2

250 đường Liêu 
Bình Hướng, ấp 
Tân Thành, xã Tân 
Thông Hội, Củ Chi

0 0 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.28 Lê Văn Dư 000101311323277 00010131132327
7 034073010459 10/04/202

1

49/25 đường 18, KP 
5, P. Linh Trung, 
Tp. Thủ Đức, Tp. 
Hồ Chí Minh

 0918130219 Việt 
nam 161 0 161 161 0 161

1.29 Lê Văn Hoàng 101130600131524 10113060013152
4 024265206 22/07/200

4

202/5 Nguyễn Đình 
Chính, P.11, Q.Phú 
Nhuận, TPHCM

lehoangxd9
3cd(at)gmail
.com

0938251425 Việt 
nam 173 0 173 173 0 173

1.30 Lê Đức Thọ 230210412039562 23021041203956
2 033070009948 21/12/202

1

4/2 ĐƯỜNG 182, 
KHU PHỐ 3, 
TĂNG NHƠN PHÚ 
A, TP.THỦ ĐỨC, 
TP.HCM

 0913701930 Việt 
nam 0 17 17 0 17 17

1.31 Lưu Thị Minh Lan 000101600107527 00010160010752
7 022714854 22/09/200

5

29/19 Đoàn Thị 
Điểm, P.1, Quận 
Phú Nhuận, TP. 
HCM

  Việt 
nam 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000

1.32 Mạc Kim Bình 000101500131619 00010150013161
9 023125237 16/03/199

5
83 Phan Xích Long, 
P.2, Q. Phú Nhuận   Việt 

nam 161 0 161 161 0 161

1.33 NGUYỄN BÁ MINH 100422200506859 10042220050685
9 020883564 14/03/200

6

SỐ 71 ĐƯỜNG 15, 
PHƯỜNG 4, 
QUẬN 8, TP HCM

 '38502138/0938 
852 762

Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.34 NGUYỄN KÍNH HIỀN 210505205539316 21050520553931
6 031061001842 04/08/201

6

240/13/2 Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường 10, Quận 3, 
Hồ Chí Minh

kinhhien61(
at)gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.35 NGUYỄN KÍNH HUY 210409307788929 21040930778892
9 031092010515 08/02/202

1

240/13/2 CÁCH 
MẠNG THÁNG 
TÁM, P 10, Q 3, 
HCM

KINHHIEN
61(at)YAH
OO.COM

0909453769 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.36 NGUYỄN NHẬT TẤN 140526304833850 14052630483385
0 020033373 20/05/200

8

153/1C NGUYỄN 
THƯỢNG HIỀN, 
P. 6, Q. BÌNH 
THẠNH, TP. HCM

  Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.37 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 191017006875972 19101700687597

2 001072018688 21/12/201
8

Phòng 1904 tòa nhà 
Eurowindow 27 
Trần Duy Hưng , P 
Trung Hòa , Q Cầu 
Giấy , TP Hà Nội, 
Hà Nội

sinhthang(A
T)gmail.co
m

0388116688 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.38 NGUYỄN THANH 
TRƯỜNG 150316600714473 15031660071447

3 080082019548 02/10/202
1

SỐ 04, ĐƯỜNG 
835B, PHƯỚC 
HẬU, CẦN 
GIUỘC, LONG AN

thanhtruong
2803@yaho
o.com.vn

0902339134 Việt 
nam 0 161 161 0 161 161

1.39 NGUYỄN THANH VINH 241004516268268 24100451626826
8 079089029631 17/08/202

1

240/13/2 Cmt8, 
P.10, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

nanansu221
0@yahoo.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.40 NGUYỄN THỊ HỒNG 100422100506926 10042210050692
6 023181203 06/01/199

4

25/18 CỐNG 
QUỲNH, P. 
NGUYỄN CƯ 
TRINH, Q1, 
TPHCM

 '0918 503 110 Việt 
nam 0 54 54 0 54 54



1.41 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 240819115812195 24081911581219
5 082164001052 08/05/202

4

12/08 Nguyễn Văn 
Đừng, Phường 6, 
Quận 5, TP.HCM

quehuongbi
enman001@
gmail.com

0909610449 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.42 NGUYỄN THỊ MINH 
HIỀN 240920416123950 24092041612395

0 079177001292 18/05/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon05
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 4 4 0 4 4

1.43 NGUYỄN THỊ MINH 
ĐỨC 230314012226390 23031401222639

0 079180011069 08/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon07
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 8 8 0 8 8

1.44 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
ANH 201014007273319 20101400727331

9 031189009605 25/05/202
0

240/13/2 (SỐ CŨ 
240/11H) CÁCH 
MẠNG THÁNG 
TÁM, P10, Q3, 
TPHCM

p.anh19058
9(at)gmail.c
om

0907108525 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.45 NGUYỄN THỊ THANH 
LOAN 240930616214532 24093061621453

2 031169016164 29/07/202
2

240/13/2 Đường 
CMT8, Phường 10, 
Quận 3, Hồ Chí 
Minh

kinhhien61
@gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.46 NGUYỄN THỊ THỦY 100422100506969 10042210050696
9 024130410 05/05/200

3

PHÒNG TÀI VỤ 
CẢNG TÂN 
THUẬN ĐÔNG, 
QUẬN 7, TP HCM

 '0165 365 7510 Việt 
nam 0 16 16 0 16 16

1.47 NGUYỄN TRUNG 
THÀNH 150310605014729 15031060501472

9 022704704 17/12/200
3

33 ĐƯỜNG SỐ 28, 
P. CÁT LÁI, Q.2, 
TP.HCM

  Việt 
nam 0 1.666 1.666 0 1.666 1.666

1.48 NGUYỄN VĂN LỊCH 150211405005320 15021140500532
0 020460466 18/05/201

0

328 Bến Vân Đồn, 
P2, Quận 4, 
TP.HCM

  Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.49 NGUYỄN ĐỨC TRONG 100422200506875 10042220050687
5 022076292 19/12/199

6

B46/13( CŨ), 
B46/15( MỚI) 
NGUYỄN THẦN 
HIẾN,P18, Q4, 
TPHCM

 '38260386/0908 
188 068

Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.50 Nguyễn Anh Dũng 000101305038183 00010130503818
3 022539229 07/08/201

3

601/20/11 Cách 
Mạng Tháng 8, P15, 
Quận 10, TP.Hồ 
Chí Minh

  Việt 
nam 34 0 34 34 0 34

1.51 Nguyễn Diễm Kiều Giang 240923616138933 24092361613893
3 079184006202 03/07/202

4

Số 6 Lô I, Cư Xá 
Phú Lâm D, 
Phường 10, Quận 6, 
TPHCM

0 0 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.52 Nguyễn Hiếu Nghĩa 100422300129718 10042230012971
8 022895184 11/06/200

3

A12/7 ấp 1 Bình 
Chánh, Huyện Bình 
Chánh, TP.HCM

  Việt 
nam 128 0 128 128 0 128

1.53 Nguyễn Hải Dương 240925116171025 24092511617102
5 079089017517 10/08/202

1

Số 6, lô I, Cư Xá 
Phú Lâm D, phường 
10, quận 6, TpHCM

0 0 Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.54 Nguyễn Hữu Linh 100422600506991 10042260050699
1 024769505 24/05/200

8

382/70 KP7, Thị 
Trấn Nhà Bè, 
TP.HCM

linhktt28(at)
gmail.com 0908443857 Việt 

nam 0 256 256 0 256 256

1.55 Nguyễn Hữu Lộc 000101200131776 00010120013177
6 020033245 15/01/199

0

201 Lô H C/C 
Nguyễn Thiện 
Thuật, P.1, Q.3, 
TP.HCM

  Việt 
nam 5.433 0 5.433 5.433 0 5.433

1.56 Nguyễn Lê Minh Nghĩa 111216124179676 11121612417967
6 025359501 16/10/201

0

203 TRẦN PHÚ, P 
BÌNH ĐỊNH, TX 
AN NHƠN, TỈNH 
BÌNH ĐỊNH

a(at)vndirect
.com.vn 0 Việt 

nam 0 3.333 3.333 0 3.333 3.333

1.57 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 240923416138931 24092341613893
1 079187032178 14/06/202

2

Số 6, Lô I, Cư Xá 
Phú Lâm D, F.10, 
Q6, HCM

- 0908434077 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.58 Nguyễn Quang Vinh 210331507748660 21033150774866
0 040068000254 16/08/201

7

C4 CTCP Đầu tư và 
XD Công nghiệp, 
Tả Thanh Oai, 
Thanh Trì, HN

  Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.59 Nguyễn Thành Vinh 000101200125856 00010120012585
6 023811863 20/06/200

0

10 Khuôn Việt - 
Phú Trung - Tân 
Phú -Q.7

  Việt 
nam 161 0 161 161 0 161

1.60 Nguyễn Thị Kim Ngân 000101411323278 00010141132327
8 025177000650 12/01/202

2

49/25 đường 18, KP 
5, P. Linh Trung, 
Tp. Thủ Đức, Tp. 
Hồ Chí Minh

 0988452096 Việt 
nam 322 0 322 322 0 322

1.61 Nguyễn Thị Minh 250214417242223 25021441724222
3 034178008355 01/05/202

1

Thị trấn Hưng 
Nhân, Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình

Nguyenmin
hkt724@gm
ail.com

0988174724 Việt 
nam 0 678.535 678.535 0 678.535 678.535

1.62 Nguyễn Thị Nam 000101511323255 00010151132325
5 079155012821 01/05/202

1

96 Tô Hiến Thành, 
P 15, Q 10, TP. Hồ 
Chí Minh

  Việt 
nam 94 0 94 94 0 94

1.63 Nguyễn Thị Nhu 100416000273704 10041600027370
4 034153003528 04/09/202

2

227/12Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, P.17, 
Bình Thạnh 
Tp.HCM

phuongnhu1
953@gmail.
com

0913692768 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.64 Nguyễn Thị Phương Anh 000101200132022 00010120013202
2 240559476 26/06/200

3

44 Nguyễn Trãi, 
Buôn Ma Thuột, 
Đăk Lăk

gmail.com 0919587038 Việt 
nam 366 0 366 366 0 366

1.65 Nguyễn Thị Phương Dung 240917016088993 24091701608899
3 056160000090 10/08/202

1

6i Cư xá Phú Lâm 
D, P.10, Q.6, 
TP.HCM Hồ Chí 
Minh

  Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.66 Nguyễn Thị Thanh Bình 110704400124014 11070440012401
4 250529240 01/06/199

9

1163 Phú Riềng Đỏ, 
Thị Xã Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

 0987777656 Việt 
nam 828 0 828 828 0 828

1.67 Nguyễn Tất Quyền 240923516138932 24092351613893
2 030051006810 14/06/202

2

Số 6, Lô I Cư Xá 
Phú Lâm D, phường 
10, quận 6, TpHCM

0 0908434077 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.68 Nguyễn Văn Khải 000101300138108 00010130013810
8 090834709 07/07/199

8    Việt 
nam 66 0 66 66 0 66

1.69 Nguyễn Văn Quý 100422200102140 10042220010214
0 012414396 19/03/200

1

Số 7 tổ 383A Thanh 
Xuân Trung, Hà 
Nội

  Việt 
nam 333 0 333 333 0 333

1.70 Nguyễn Văn Tính 000101400120136 00010140012013
6 030934964 29/12/198

9
269/1/19 Giáp Bát, 
Hoàng Mai, Hà Nội   Việt 

nam 133 0 133 133 0 133

1.71 Nguyễn Đắc Trực 000101600106173 00010160010617
3 197083502 05/03/199

7

117/3 Trần Quang 
Cơ, P.Phú Thạnh, 
Q.Tân Phú, 
TP.HCM

  Việt 
nam 161 0 161 161 0 161

1.72 Nguyễn Đỗ Thức 100416500114198 10041650011419
8 023312891 03/08/199

5
24 Phan Liêm, P.Đa 
Kao, Q.1, TP.HCM   Việt 

nam 212 0 212 212 0 212

1.73 Nguyễn Đỗ Thức 130409504585943 13040950458594
3 023312891 16/11/201

2
24 Phan Liêm, P.Đa 
Kao, Q.1, TP.HCM   Việt 

nam 0 200 200 0 200 200

1.74 Ngô Bích Ngọc 000101300106192 00010130010619
2 022761156 21/03/200

1

5C Lê Thị Riêng, 
Phường Bến Thành, 
Quận 1, TP. HCM

  Việt 
nam 66 0 66 66 0 66

1.75 Ngô Thị Thanh Huyền 210111127475549 21011112747554
9 164137366 17/02/201

1

C1108 Ehomes Phu 
Huu, Phuong Phu 
Huu, Thanh Pho 
Thu Duc

thanhuyen.k
s(at)gmail.c
om

0813767979 Việt 
nam 0 140.000 140.000 0 140.000 140.000

1.76 PHÙNG THỊ PHÚ 160526125374562 16052612537456
2 079153000198 18/02/201

6

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon06
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 4 4 0 4 4

1.77 PHẠM THỊ HẢI 100422300506828 10042230050682
8 020033222 22/06/200

9
457/1 CMT8, P13, 
Q10, TPHCM  '387629605 Việt 

nam 0 66 66 0 66 66

1.78 PHẠM VĂN KHANH 100422400506863 10042240050686
3 021129231 30/09/200

8

1281 ĐƯỜNG 
HUỲNH TẤN 
PHÁT, P. PHÚ 
THUẬN, Q.7, 
TP.HCM

 '08.37854855-
0915314453

Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.79 Phan Hồng Đức 100422120221321 10042212022132
1 024849973 17/12/200

7

138/15/13 Tân Sơn 
Nhì, Phường Tân 
Sơn Nhất, Quận 
Tân Phú TP.HCM

dung980053
0@yahoo.co
m

 Việt 
nam 0 80 80 0 80 80

1.80 Phan Thị Mỹ Hoa 100422120110281 10042212011028
1 022578906 16/03/200

6

679 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P.27, Q. Bình 
Thạnh

  Việt 
nam 161 0 161 161 0 161

1.81 Phan Tôn Quyền 240923116138934 24092311613893
4 079083031747 30/12/202

3

Số 6, Lô i, Cư Xá 
Phú Lâm D, 
Phường 10, Quận 6, 
Tp.HCM

0 0 Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.82 Phùng Nguyễn Diệu Thu 240311114481481 24031111448148
1 068197007625 28/06/202

1

TO DAN PHO 4A-
THI TRAN DA 
TEH-HUYEN DA 
TEH-TINH LAM 
DONG-VIET NAM

dieuthu7319
(at)gmail.co
m

0968294902 Việt 
nam 0 442 442 0 442 442

1.83 Phạm Hữu Dùng 000101300126278 00010130012627
8 020030808 07/04/197

8
166/111/3K Đòan 
văn Bơ, P.14, Q.4,   Việt 

nam 213 0 213 213 0 213

1.84 Phạm Văn Huynh 000101200108402 00010120010840
2 022421043 02/03/199

6

14, đường số 1, cư 
xá Đô Thành, P.4, 
Quận 3, TP. HCM

  Việt 
nam 24.997 0 24.997 24.997 0 24.997

1.85 Phạm Văn Hùng 240529414915427 24052941491542
7 036065014949 10/07/202

1

3B Tô Hiệu, P Tân 
Thới Hoà, Q. Tân 
Phú TP HCM

vanhuy.ktct(
at)outlook.c
om

0902380054 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.86 TRẦN CHƯƠNG 100422300506834 10042230050683
4 020045065 23/04/199

9
46/6 XÓM CHIẾU, 
P13, Q4, TPHCM  '0935 451 516 Việt 

nam 0 66 66 0 66 66

1.87 TRẦN HUY HOÀNG 100422500506837 10042250050683
7 020045126 05/01/200

8

P.HÀNH CHÁNH, 
CẢNG TÂN 
THUẬN ĐÔNG, P. 
TÂN THUẬN 
ĐÔNG, Q.7, 
TP.HCM

 '08.37710817 - 
0983599454

Việt 
nam 0 461 461 0 461 461

1.88 TRẦN NGỌC TƯỜNG 100422100506904 10042210050690
4 022756309 12/01/201

0

135 A BÌNH QUỚI, 
P.27, Q.BÌNH 
THẠNH, TP.HCM

 '0977.777.579 Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.89 TRẦN THỊ HẠNH 100422600506966 10042260050696
6 024036597 29/07/200

2

108/1D CƯ XÁ LÝ 
THƯỜNG KIỆT, 
Q7, Q10, TPHCM

 '38532052/0908 
211 276

Việt 
nam 0 28 28 0 28 28

1.90 TRẦN THỊ KIM HOÀN 240926416186220 24092641618622
0 079193003824 22/11/202

1
12/8 Nguyễn văn 
đừng p6 Quận 5

kimmhoann(
at)gmail.co
m

0909023943 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.91 TRẦN THỊ KIM LỢI 100422300506842 10042230050684
2 020107325 20/03/200

3

365 PHẠM VĂN 
CHÍ, P3, Q.6, 
TP.HCM

TRANACO
_BKS@YA
HOO.COM

0908019107- Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.92 TRẦN TẤN CHỨC 240819115812187 24081911581218
7 079064017679 08/05/202

4

12/8 Nguyễn Văn 
Đừng, Phường 6, 
Quận 5, TP.Hồ Chí 
Minh

chuctran000
2@gmail.co
m

0909251449 Việt 
nam 0 64 64 0 64 64



1.93 Trương Đức Dũng 160602005379679 16060200537967
9 026074751 30/10/201

5

23 đường số 1 , khu 
dân cư Tấn Trường, 
P. Phú Thuận, Quận 
7, TP HCM

dungductruo
ng(at)yahoo.
com

0909441768 Việt 
nam 0 75.675 75.675 0 75.675 75.675

1.94 Trần Dương Hải 000101400132557 00010140013255
7 012016081 21/12/200

2
Xóm 6, Đông Ngoc, 
Từ Liêm, Hà Tây   Việt 

nam 53 0 53 53 0 53

1.95 Trần Ngọc Cường 000101404196095 00010140419609
5 011529631 17/08/201

1
434 Đường Bưởi, 
Ba ĐÌnh, Hà Nội   Việt 

nam 373 0 373 373 0 373

1.96 Trần Quý Dương 100422000585631 10042200058563
1 024127827 26/06/200

3
61A-63A, Võ Văn 
Tần, P.6, Q.3, HCM

duong.tq@a
nnam.com.v
n

0903806560 Việt 
nam 0 107.202 107.202 0 107.202 107.202

1.97 Trần Thúy Phượng 220818111442306 22081811144230
6 001162028529 25/04/202

1

62/11/7 Lâm Văn 
Bền, Khu Phố 16, P. 
Tân Kiểng, Q.7, 
TPHCM

 0908320772 Việt 
nam 0 1.070 1.070 0 1.070 1.070

1.98 Trần Thị Hạnh 160728605449555 16072860544955
5 031163002119 06/06/201

6

307 Nguyễn Duy 
Trinh, P. Bình 
Trưng Tây, Q.2, 
Tp.HCM

minhhanh13
0164@gmai
l.com

0918515256 Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.99 Trần Thị Kim Xuyến 220509210249323 22050921024932
3 079187021352 08/04/202

1

12/8 Nguyễn Văn 
Đừng P6 Q5 
TP.HCM

cindytran16
789(at)gmai
l.com

0795167979 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.10
0 Trần Trọng Nghĩa 000101000319937 00010100031993

7 024160363 30/10/200
3

46 Đường 14, 
P.Bình 
Anh,Q2,HCM

  Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.10
1 TỪ VĨ HUÊ 230314112226391 23031411222639

1 079078013038 12/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon08
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 808 808 0 808 808

1.10
2 VÕ KIM DÂN 150209305003722 15020930500372

2 020187014 22/10/201
2

458/27 NGUYỄN 
TẤT THÀNH, P18, 
Q4, TPHCM

  Việt 
nam 0 28 28 0 28 28

1.10
3 VÕ THỊ NGỌC HỒNG 100422100506826 10042210050682

6 020033166 07/05/199
8

136/15 VẠN 
KIẾP,P3,Q. BÌNH 
THẠNH, TPHCM

 '0835107416/01
222992427

Việt 
nam 0 21 21 0 21 21

1.10
4 VŨ TUẤN HÙNG 240930116214533 24093011621453

3 031062011878 31/08/202
1

240/13/2 Đường 
CMT8, Phường 10, 
Quận 3

kinhhien61
@gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.10
5 VŨ VĂN HIỂN 220711511249321 22071151124932

1 031062014166 23/12/202
1

240/13/2 Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường 10, Quận 3, 
Hồ Chí Minh

kinhhien61
@gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 3 3 0 3 3

1.10
6 VŨ ĐÌNH NINH 231226114109206 23122611410920

6 036080019522 12/08/202
1

E12/337, ẤP 5, 
X.PHONG PHÚ, 
H.BÌNH CHÁNH, 
TP.HCM

  Việt 
nam 0 461 461 0 461 461

1.10
7 Vũ Văn Đăng 220210129415206 22021012941520

6 036081002141 22/12/202
1

116  Bàu Cát 2, 
Phường Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

vuvandangp
huongnam@
yahoo.com.
vn

0988579550 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.10
8 Đinh Anh Kiên 140526104833997 14052610483399

7 012528792 12/12/201
2

6D ngõ 68/102 tổ 2, 
QUan Hoa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

  Việt 
nam 0 80 80 0 80 80

1.10
9 Đinh Ngọc Cường 000101400114878 00010140011487

8 022972753 19/04/199
6

119/33 Nguyễn 
Công Trứ, P.Phạm 
Ngũ Lão, Q.1, 
TP.HCM

  Việt 
nam 213 0 213 213 0 213

1.11
0 Đoàn Văn Tuyến 240819015810244 24081901581024

4 034069018204 18/12/202
4

30/4 Nguyễn Hiến 
Lê, P.13, Q. Tân 
Bình, HCM

1@gmail.co
m 1 Việt 

nam 0 66.100 66.100 0 66.100 66.100

1.11
1 ĐÀO MẠNH LONG 241001216237337 24100121623733

7 031068004650 25/05/202
3

240/13/2 Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường 10, Quận 3, 
Hồ Chí Minh

kinhhien61
@gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.11
2 ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN 220308509663836 22030850966383

6 031300003615 06/05/202
0

240/13/2 Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường 10, Quận 3, 
Hồ Chí Minh

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.11
3 ĐÔNG THỊ THẮM 241225616888521 24122561688852

1 015189000408 12/07/202
1

308A, Chung cư 
Cầu Bươu, xã Tả 
Thanh Oai, Thanh 
Trì, Hà Nội

dongtham18
02@gmail.c
om

0984127024 Việt 
nam 0 6.704 6.704 0 6.704 6.704

1.11
4 ĐẶNG THỊ KIM LIÊN 100422200506950 10042220050695

0 023720580 02/04/199
9

10/3 NGUYỄN 
TRUNG TRỰC, 
P5, Q. BÌNH 
THẠNH, TPHCM

 '38050152/0122
8072545

Việt 
nam 0 56 56 0 56 56

1.11
5 ĐẶNG THỊ LÀNH 100422600507000 10042260050700

0 024968562 10/01/200
9

19 PHẠM VIẾT 
CHÁNH, QUẬN 1, 
TP.HCM

(LUCKY19
8229@YAH
OO.COM)

0902.763.078 Việt 
nam 0 828 828 0 828 828

1.11
6 Đặng Kim Huệ 100422000104944 10042200010494

4 023014479 19/05/200
9

36 dường Tân Trụ, 
P15, Q. Tân Bình, 
HCM

huedang55
@yahoo.con 0933405080 Việt 

nam 0 1.402 1.402 0 1.402 1.402

1.11
7 Đặng Thị Hy Hòa 000101300124966 00010130012496

6 220973090 27/07/199
4

91/4 Phan Đình 
Phùng, tuy Hòa, 
Phú Yên

  Việt 
nam 1.333 0 1.333 1.333 0 1.333

1.11
8 Đặng Thị Minh Nguyệt 000101100102965 00010110010296

5 162334500 20/03/199
8

16/4D Mỹ Huề, 
Trung Chánh, Hóc 
Môn, TP.HCM

  Việt 
nam 133 0 133 133 0 133

1.11
9 Đỗ Thị Huyền Châu 110908200135006 11090820013500

6 020045002 27/09/199
9

243 Nguyễn Công 
Trứ, P Nguyễn Thái 
Bình ,Á, TpHCM

 38230165 Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.12
0 Đỗ Thị Luyến 240930016218803 24093001621880

3 035163005689 26/12/202
1

19D Hà Bá Tường, 
P12, Q.Tân Bình, 
TPHCM

  Việt 
nam 0 59 59 0 59 59

Cộng 37.629 1.708.738 1.746.367 37.629 1.708.738 1.746.367

2. Tổ chức

2.1 CTCP Dịch vụ Vận tải Sài 
Gòn VSDSTSXX VSDSTSXX 4103003977 23/04/200

8

19-21-23 Phạm Viết 
Chánh, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, 
Q1, Tp. HCM

  Việt 
nam 0 0 0 0 0 0

2.2
Công Ty Cổ Phần Vận Tải 
và Tiếp vận Châu á Thái 
bình dương

100630403549259 10063040354925
9 0103016913 03/05/200

7

Số 25 Bà Triệu, 
Hàng Hài, Hoàn 
kiếm, Hà nội

  Việt 
nam 0 666 666 0 666 666

2.3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 
An Trung 110815604134603 11081560413460

3 0305000639 16/05/200
7

61A-63A Võ Văn 
Tần, Phường 6, 
Quận 3, HCM

 39330163 Việt 
nam 0 317.491 317.491 0 317.491 317.491

2.4 Công ty Liên hợp Xây 
Dựng Vạn Cường 150205105002574 15020510500257

4 0500297165 15/10/201
3

Nhà số 1, khu ga 
Đỗ Xá, xã Minh 
Cường, Thường 
Tín, Hà Nội

  Việt 
nam 0 679.633 679.633 0 679.633 679.633

Cộng 0 997.790 997.790 0 997.790 997.790

Cộng: Môi giới trong nước 37.629 2.706.528 2.744.157 37.629 2.706.528 2.744.157

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI
1. Cá nhân

1.1 Yamamoto Kenji 101209103834227 10120910383422
7 IS0692 28/03/200

6

4260-6 Shirasuka 
Kosai-shi Shizuoka, 
Japan

  Japan 0 100 100 0 100 100

Cộng 0 100 100 0 100 100

Cộng: Môi giới nước ngoài 0 100 100 0 100 100

TỔNG CỘNG 37.629 2.706.628 2.744.257 37.629 2.706.628 2.744.257

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026
NGƯỜI LẬP Trưởng phòng ĐKCK KT.Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lưu ý (*): Quyền bỏ phiếu
               Quyền mua
               Tổng số lượng chứng khoán tối đa được phép đăng ký thực hiện 
quyền
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